
Thứ Thời gian Tiết 10/22 TN P 308B 10/23 TN P309B 10/24 TN P310B 10/25 TN P401B 10/26 XH1 P402B 10/27NK1 P403B
7:20 - 8:05 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
8:05 - 8:50 2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL
8:50 - 9:35 3 Lí GDQP Tiếng Anh Toán HDTN,HN
9:50-10:35 4 Tiếng Anh Văn HDTN,HN Toán Lí

10:35-11:20 5 GDQP Văn Toán THQT Lí Tiếng Anh
7:10 - 7:55 1 Tiếng Anh Sinh GDQP Tiếng Anh Toán Văn
7:55 - 8:40 2 Lí Toán Lí Tin Tiếng Anh Văn
8:40 - 9:25 3 HDTN,HN Toán Lí Hoá-CĐ Địa MT
9:40-10:25 4 Sinh Lí HDTN,HN Tiếng Anh

10:25-11:10 5 Tin Hoá Sinh Lí
7:10 - 7:55 1 Thể Dục Thể Dục Thể Dục Tiếng Anh Văn GDQP
7:55 - 8:40 2 Toán Tin Thể Dục Thể Dục Thể Dục
8:40 - 9:25 3 Toán-CĐ Tiếng Anh THQT Sinh Sử Toán
9:40-10:25 4 Sử Hoá Sinh Tin Toán Lí

10:25-11:10 5 Hoá-CĐ Tiếng Anh THQT Toán Địa
7:10 - 7:55 1 Hoá Sinh Toán HĐTN Văn THQT
7:55 - 8:40 2 Tin Tiếng Anh Văn Lí-CĐ VănCĐ Địa
8:40 - 9:25 3 Tiếng Anh Văn Hoá Địa-CĐ Tin
9:40-10:25 4 Hoá Toán Tiếng Anh Văn

10:25-11:10 5 THQT Hoá-CĐ Toán Tin VănCĐ
7:10 - 7:55 1 Tiếng Anh Tin Thể Dục Thể Dục Thể Dục
7:55 - 8:40 2 Thể Dục Thể Dục Thể Dục Tiếng Anh Tin
8:40 - 9:25 3 Tin Hoá Tiếng Anh Sử THQT Toán
9:40-10:25 4 Hoá Lí Lí-CĐ Văn Địa-CĐ Tin

10:25-11:10 5 Hoá-CĐ Lí Sử Văn Tiếng Anh THQT
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Thứ Thời gian Tiết 10/22 TN P 308B 10/23 TN P309B 10/24 TN P310B 10/25 TN P401B 10/26 XH1 P402B 10/27NK1 P403B
13:30-14:15 1 Văn Toán
14:15-15:00 2 Văn HDTN,HN GDQP Mỹ thuật
15:15-16:00 3 Văn THQT Văn Hoá
13:30-14:15 1 Văn THQT Toán GDQP THQT
14:15-15:00 2 Toán THQT THQT Sử
15:15-16:00 3 Toán Văn THQT THQT
13:30-14:15 1 Toán Lí Sử
14:15-15:00 2 Sinh Lí Địa
15:15-16:00 3 THQT
13:30-14:15 1 Lí-CĐ Tin
14:15-15:00 2 Toán GDKT&PL
15:15-16:00 3 Toán-CĐ THQT Anh
13:30-14:15 1 GDKT&PL Địa-CĐ
14:15-15:00 2 Sinh THQT Văn
15:15-16:00 3 THQT Sử
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